
1 
 

BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 

QUY ĐỊNH CHO SẢN PHẨM BẢO HIỂM TỬ KỲ CÓ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 
GIẢM DẦN ĐÓNG PHÍ ĐỊNH KỲ 

 

 (được chấp thuận theo công văn số 17304/BTC-QLBH  

ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính) 
 

 
I. SỐ TIỀN BẢO HIỂM  
 

 
1. Số tiền bảo hiểm gốc được xác định tùy theo sự lựa chọn của Bên mua 

bảo hiểm, sự thỏa thuận giữa Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ 
Vietinbank Aviva (Vietinbank Aviva) và Bên mua bảo hiểm. Mức Số 
tiền bảo hiểm gốc tối thiểu do Vietinbank Aviva quy định tùy theo từng 
thời kỳ. 

 
Chỉ áp dụng các mức Số tiền bảo hiểm gốc chẵn đến hàng triệu đồng. 

 
2. Số tiền bảo hiểm của Năm hợp đồng được tính giảm dần từng năm dựa 

trên Số tiền bảo hiểm gốc. 
 
 
II, PHÍ BẢO HIỂM  
 
1. Biểu phí bảo hiểm được xây dựng là phí bảo hiểm năm xác định cho 

mỗi đơn vị Số tiền bảo hiểm của Năm hợp đồng bằng 1.000 đồng, theo 
tuổi, giới tính của Người được bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm.  

Biểu phí bảo hiểm chuẩn dưới đây áp dụng cho Người được bảo hiểm 
có sức khỏe chuẩn theo quy định của Vietinbank Aviva. 
 
 

2. Phí bảo hiểm có thể đóng theo định kỳ năm hoặc 06 tháng.  

Phí bảo hiểm theo định kỳ 06 tháng được tính dựa trên biểu phí chuẩn 
theo năm và hệ số quy đổi phí 06 tháng (F06 tháng) do Vietinbank Aviva 
quy định tùy theo từng thời kỳ.  

 
Hệ số quy đổi phí 06 tháng hiện tại được xác định như sau: 

F06 tháng  = 
Fnăm 

x 1,06 
2 

Vietinbank Aviva xác định mức phí bảo hiểm tối thiểu cho mỗi định kỳ 
đóng phí tùy theo từng thời kỳ. 
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3. Hệ số giảm phí 10% sẽ được áp dụng cho cán bộ/nhân viên của 

Vietinbank Aviva. 
 

4. Phí bảo hiểm được làm tròn đến hàng nghìn đồng./. 
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BIỂU PHÍ CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM TỬ KỲ CÓ SỐ TIỀN BẢO HIỂM GIẢM DẦN ĐÓNG PHÍ ĐỊNH KỲ 
 (Nam giới) 

Quy định cho 1 đơn vị Số tiền bảo hiểm của Năm hợp đồng bằng 1.000 đồng 
Đơn vị: đồng 

Tuổi bắt 
đầu bảo 
hiểm của 

Người 
được bảo 

hiểm 

Thời hạn bảo hiểm (năm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

18 6,877  6,381  6,218  6,372  6,430  6,430  6,430  6,430  6,430  6,730  6,730  6,730  6,730  6,730  6,730  6,730  6,730  6,730  6,730  6,730  

19 6,999  6,474  6,372  6,442  6,527  6,527  6,527  6,527  6,730  6,765  6,765  6,765  6,765  6,765  6,765  6,765  6,765  6,765  6,765  6,765  

20 7,037  6,502  6,442  6,527  6,618  6,618  6,618  6,730  6,765  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  

21 7,045  6,527  6,527  6,618  6,618  6,709  6,730  6,765  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  

22 7,045  6,618  6,618  6,618  6,709  6,730  6,765  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  

23 7,045  6,618  6,618  6,709  6,730  6,765  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  

24 7,045  6,709  6,709  6,730  6,765  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  

25 7,045  6,730  6,730  6,765  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,773  6,781  

26 7,045  6,765  6,765  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,816  6,816  6,816  6,816  6,816  6,816  6,816  6,816  6,829  6,837  6,847  

27 7,045  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,816  6,903  6,903  6,903  6,903  6,903  6,904  6,908  6,910  6,925  6,936  6,950  

28 7,045  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,769  6,816  6,903  7,012  7,012  7,012  7,014  7,018  7,023  7,031  7,036  7,055  7,069  7,085  

29 7,045  6,769  6,769  6,769  6,769  6,790  6,816  6,903  7,012  7,163  7,163  7,163  7,170  7,178  7,186  7,197  7,206  7,228  7,245  7,264  

30 7,057  6,769  6,769  6,769  6,790  6,903  6,903  7,012  7,163  7,350  7,350  7,350  7,360  7,372  7,385  7,400  7,412  7,437  7,457  7,480  

31 7,207  6,769  6,769  6,790  6,964  7,057  7,057  7,163  7,350  7,579  7,579  7,579  7,593  7,610  7,626  7,644  7,660  7,689  7,712  7,739  
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Tuổi bắt 
đầu bảo 
hiểm của 

Người 
được bảo 

hiểm 

Thời hạn bảo hiểm (năm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

32 7,395  6,873  6,790  6,964  7,184  7,284  7,284  7,350  7,579  7,850  7,850  7,850  7,868  7,888  7,908  7,931  7,951  7,983  8,010  8,039  

33 7,617  7,094  6,964  7,189  7,445  7,552  7,552  7,579  7,850  8,161  8,161  8,163  8,185  8,210  8,234  8,260  8,284  8,320  8,350  8,384  

34 7,893  7,361  7,234  7,480  7,753  7,850  7,850  7,850  8,161  8,517  8,517  8,524  8,550  8,579  8,607  8,638  8,665  8,705  8,739  8,777  

35 8,207  7,670  7,547  7,812  8,105  8,191  8,191  8,191  8,517  8,918  8,920  8,931  8,961  8,994  9,027  9,061  9,093  9,137  9,175  9,217  

36 8,578  8,027  7,907  8,191  8,504  8,595  8,595  8,595  8,918  9,367  9,372  9,387  9,421  9,459  9,496  9,534  9,571  9,619  9,661  9,708  

37 8,988  8,420  8,304  8,611  8,945  9,040  9,040  9,040  9,367  9,861  9,870  9,889  9,928  9,971  10,012  10,055  10,097  10,150  10,197  10,248  

38 9,435  8,855  8,742  9,073  9,431  9,532  9,532  9,532  9,861  10,405  10,418  10,442  10,485  10,533  10,579  10,628  10,675  10,733  10,785  10,841  

39 9,939  9,339  9,229  9,584  9,970  10,074  10,074  10,074  10,405  11,005  11,022  11,050  11,099  11,152  11,204  11,258  11,311  11,375  11,431  11,493  

40 10,485  9,865  9,758  10,142  10,558  10,666  10,666  10,666  11,005  11,660  11,681  11,715  11,769  11,828  11,887  11,947  12,006  12,075  12,138  12,204  

41 11,076  10,437  10,337  10,755  11,203  11,314  11,314  11,314  11,660  12,376  12,403  12,442  12,503  12,569  12,633  12,700  12,766  12,842  12,909  12,982  

42 11,721  11,069  10,978  11,431  11,913  12,026  12,026  12,026  12,376  13,163  13,194  13,240  13,308  13,381  13,453  13,527  13,599  13,681  13,755  13,833  

43 12,462  11,786  11,696  12,183  12,700  12,811  12,811  12,811  13,163  14,029  14,067  14,120  14,194  14,275  14,355  14,436  14,515  14,603  14,683  14,768  

44 13,280  12,566  12,475  12,998  13,553  13,660  13,660  13,663  14,029  14,971  15,015  15,076  15,159  15,249  15,336  15,424  15,510  15,605  15,691  15,783  

45 14,152  13,398  13,306  13,870  14,468  14,573  14,573  14,581  14,971  15,990  16,042  16,112  16,204  16,302  16,398  16,493  16,587  16,689  16,782  16,881  

46 15,080  14,286  14,197  14,810  15,456  15,563  15,563  15,579  15,990  17,099  17,160  17,240  17,341  17,449  17,552  17,656  17,758  17,868  17,967     

47 16,078  15,246  15,169  15,834  16,535  16,646  16,646  16,672  17,099  18,315  18,387  18,476  18,586  18,702  18,815  18,927  19,037  19,155        

48 17,171  16,311  16,241  16,965  17,727  17,846  17,846  17,883  18,315  19,660  19,740  19,838  19,956  20,082  20,203  20,323  20,442           
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Tuổi bắt 
đầu bảo 
hiểm của 

Người 
được bảo 

hiểm 

Thời hạn bảo hiểm (năm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

49 18,422  17,503  17,438  18,225  19,055  19,183  19,183  19,230  19,660  21,150  21,237  21,342  21,468  21,603  21,732  21,861              

50 19,760  18,794  18,738  19,604  20,514  20,647  20,652  20,708  21,150  22,779  22,871  22,984  23,117  23,260  23,398                 

51 21,245  20,222  20,190  21,145  22,142  22,272  22,281  22,341  22,779  24,572  24,667  24,785  24,925  25,076                    

52 22,863  21,816  21,812  22,863  23,952  24,072  24,076  24,135  24,572  26,533  26,630  26,752  26,899                       

53 24,756  23,661  23,661  24,803  25,978  26,058  26,058  26,107  26,533  28,684  28,779  28,904                          

54 26,878  25,686  25,686  26,912  28,163  28,180  28,180  28,218  28,684  30,983  31,077                             

55 29,156  27,851  27,831  29,123  30,399  30,399  30,399  30,427  30,983  33,395                                

56 31,548  30,102  30,031  31,392  32,689  32,689  32,689  32,711  33,395                                   

57 33,967  32,336  32,230  33,670  35,032  35,032  35,032  35,060                                      

58 36,232  34,508  34,404  35,960  37,449  37,449  37,449                                         

59 38,587  36,794  36,723  38,418  40,116  40,116                                            

60 41,115  39,300  39,277  41,134  43,062                                               
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BIỂU PHÍ CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM TỬ KỲ CÓ SỐ TIỀN BẢO HIỂM GIẢM DẦN ĐÓNG PHÍ ĐỊNH KỲ 
 (Nữ giới) 

Quy định cho 1 đơn vị Số tiền bảo hiểm của Năm hợp đồng bằng 1.000 đồng 
Đơn vị: đồng 

Tuổi bắt 
đầu bảo 
hiểm của 

Người 
được bảo 

hiểm 

Thời hạn bảo hiểm (năm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

18 5,291  4,860  4,715  4,824  4,957  4,966  4,966  4,966  4,966  5,266  5,266  5,266  5,266  5,266  5,266  5,266  5,266  5,271  5,271  5,272  

19 5,349  4,917  4,824  4,957  5,019  5,060  5,060  5,060  5,266  5,338  5,338  5,338  5,338  5,338  5,338  5,338  5,338  5,344  5,344  5,347  

20 5,418  4,981  4,957  5,019  5,087  5,183  5,183  5,266  5,338  5,417  5,417  5,417  5,417  5,417  5,417  5,417  5,417  5,423  5,425  5,428  

21 5,482  5,043  5,019  5,087  5,183  5,266  5,266  5,338  5,417  5,500  5,500  5,500  5,500  5,500  5,500  5,500  5,500  5,508  5,511  5,515  

22 5,558  5,113  5,087  5,183  5,266  5,338  5,338  5,417  5,500  5,593  5,593  5,593  5,593  5,593  5,593  5,593  5,593  5,602  5,606  5,612  

23 5,634  5,192  5,183  5,266  5,338  5,417  5,417  5,500  5,593  5,695  5,695  5,695  5,695  5,695  5,695  5,695  5,695  5,705  5,711  5,718  

24 5,742  5,282  5,266  5,338  5,417  5,507  5,507  5,593  5,695  5,809  5,809  5,809  5,809  5,809  5,809  5,809  5,809  5,821  5,829  5,838  

25 5,818  5,357  5,338  5,417  5,507  5,599  5,599  5,695  5,809  5,925  5,925  5,925  5,925  5,925  5,926  5,929  5,929  5,943  5,952  5,963  

26 5,913  5,454  5,417  5,507  5,612  5,708  5,708  5,809  5,925  6,054  6,054  6,054  6,055  6,057  6,060  6,066  6,068  6,084  6,095  6,108  

27 6,040  5,571  5,507  5,612  5,737  5,832  5,832  5,925  6,054  6,200  6,200  6,200  6,204  6,209  6,214  6,222  6,227  6,245  6,258  6,274  

28 6,167  5,688  5,612  5,737  5,867  5,965  5,965  6,054  6,200  6,360  6,360  6,360  6,367  6,375  6,383  6,394  6,402  6,422  6,438  6,455  

29 6,294  5,814  5,737  5,867  6,009  6,113  6,113  6,200  6,360  6,540  6,540  6,540  6,550  6,562  6,573  6,587  6,597  6,620  6,638  6,659  

30 6,453  5,961  5,867  6,009  6,176  6,285  6,285  6,360  6,540  6,749  6,749  6,749  6,763  6,778  6,793  6,809  6,823  6,849  6,869  6,892  

31 6,611  6,111  6,009  6,176  6,361  6,480  6,480  6,540  6,749  6,986  6,986  6,986  7,003  7,022  7,040  7,060  7,077  7,106  7,129  7,154  
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Tuổi bắt 
đầu bảo 
hiểm của 

Người 
được bảo 

hiểm 

Thời hạn bảo hiểm (năm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

32 6,783  6,293  6,176  6,361  6,584  6,713  6,713  6,749  6,986  7,260  7,260  7,263  7,284  7,306  7,328  7,351  7,371  7,402  7,428  7,456  

33 7,043  6,539  6,412  6,625  6,866  6,986  6,986  6,986  7,260  7,588  7,588  7,594  7,618  7,643  7,668  7,693  7,716  7,750  7,778  7,809  

34 7,328  6,814  6,694  6,927  7,187  7,303  7,303  7,303  7,588  7,953  7,955  7,964  7,991  8,019  8,046  8,074  8,100  8,137  8,167  8,201  

35 7,665  7,141  7,027  7,279  7,559  7,677  7,677  7,677  7,953  8,366  8,370  8,381  8,410  8,441  8,471  8,501  8,529  8,569  8,602  8,638  

36 8,071  7,526  7,412  7,684  7,983  8,098  8,098  8,098  8,366  8,827  8,832  8,844  8,875  8,908  8,940  8,973  9,003  9,045  9,080  9,119  

37 8,514  7,948  7,834  8,125  8,444  8,553  8,553  8,553  8,827  9,324  9,330  9,343  9,376  9,411  9,445  9,480  9,513  9,557  9,594  9,635  

38 9,003  8,408  8,292  8,603  8,942  9,041  9,041  9,041  9,324  9,857  9,863  9,878  9,912  9,949  9,985  10,023  10,057  10,103  10,142  10,185  

39 9,516  8,896  8,778  9,109  9,468  9,558  9,558  9,558  9,857  10,421  10,427  10,442  10,478  10,518  10,556  10,596  10,633  10,681  10,722  10,767  

40 10,068  9,415  9,293  9,644  10,026  10,104  10,104  10,104  10,421  11,016  11,023  11,040  11,078  11,119  11,159  11,201  11,241  11,291  11,334  11,381  

41 10,638  9,956  9,829  10,205  10,610  10,677  10,677  10,677  11,016  11,641  11,648  11,667  11,707  11,751  11,793  11,837  11,879  11,932  11,976  12,025  

42 11,240  10,523  10,397  10,797  11,226  11,281  11,281  11,281  11,641  12,301  12,309  12,330  12,372  12,418  12,462  12,509  12,552  12,607  12,654  12,704  

43 11,861  11,124  10,996  11,421  11,875  11,918  11,918  11,918  12,301  12,998  13,007  13,029  13,073  13,122  13,168  13,217  13,262  13,319  13,367  13,420  

44 12,571  11,785  11,645  12,093  12,574  12,602  12,602  12,602  12,998  13,745  13,754  13,777  13,823  13,873  13,921  13,971  14,018  14,077  14,128  14,183  

45 13,294  12,454  12,309  12,785  13,294  13,312  13,312  13,312  13,745  14,522  14,532  14,556  14,603  14,655  14,705  14,756  14,805  14,866  14,919  14,977  

46 14,016  13,142  12,997  13,503  14,046  14,058  14,058  14,058  14,522  15,339  15,349  15,374  15,422  15,475  15,526  15,579  15,630  15,694  15,749     

47 14,808  13,891  13,740  14,281  14,858  14,861  14,861  14,861  15,339  16,214  16,223  16,247  16,295  16,349  16,402  16,456  16,509  16,576        

48 15,651  14,683  14,531  15,110  15,716  15,716  15,716  15,716  16,214  17,142  17,149  17,171  17,219  17,273  17,326  17,383  17,438           
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Tuổi bắt 
đầu bảo 
hiểm của 

Người 
được bảo 

hiểm 

Thời hạn bảo hiểm (năm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

49 16,531  15,526  15,378  15,999  16,621  16,621  16,621  16,621  17,142  18,123  18,125  18,144  18,191  18,246  18,300  18,359              

50 17,506  16,454  16,304  16,964  17,586  17,586  17,586  17,586  18,123  19,158  19,158  19,174  19,220  19,275  19,332                 

51 18,564  17,455  17,295  17,989  18,594  18,594  18,594  18,594  19,158  20,233  20,233  20,246  20,292  20,349                    

52 19,691  18,507  18,327  19,049  19,623  19,623  19,623  19,623  20,233  21,335  21,335  21,346  21,393                       

53 20,830  19,564  19,359  20,107  20,648  20,648  20,648  20,648  21,335  22,442  22,442  22,455                          

54 21,937  20,594  20,367  21,141  21,660  21,660  21,660  21,660  22,442  23,551  23,551                             

55 23,013  21,601  21,352  22,154  22,673  22,673  22,673  22,673  23,551  24,683                                

56 24,069  22,588  22,323  23,152  23,708  23,708  23,708  23,708  24,683                                   

57 25,101  23,564  23,281  24,152  24,798  24,798  24,798  24,798                                      

58 26,157  24,546  24,268  25,204  26,027  26,027  26,027                                         

59 27,182  25,567  25,331  26,362  27,433  27,433                                            

60 28,396  26,799  26,622  27,770  28,988                                               

 
 
 

 


